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001 An Hòa Thị Thu Nữ 03/01/2003 Bình Minh, X. An Dục, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303006926 

002 An Hoàng Khánh Nam 16/08/2004 Thôn Hải, X. Quảng Nham, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204004192 

003 Anh Đào Tuấn Nam 17/07/2003 P. Nông Trang, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203001585 

004 Anh Dương Linh Nữ 18/10/2004 Tổ 19, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016912 

005 Anh Lã Hải Nữ 16/08/2001 Tổ 47, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301004888 

006 Anh Ngô Vũ Nam 06/01/2003 Hoàng 4, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203029397 

007 Anh Nguyễn Đoàn Nam 31/12/2003 Tdp Minh Khai 1, TT. Chũ, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203003649 

008 Anh Nguyễn Duy Nam 11/05/2003 Tổ 5, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203006919 

009 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 27/10/2004 Vũ Ngoại, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304010353 

010 Anh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 03/06/2003 Xuân Thủy, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303023634 

011 Anh Nguyễn Thị Phương Nữ 20/01/2003 Lương Cầu, X. An Cầu, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303010863 

012 Anh Nguyễn Thị Tú Nữ 11/10/1998 Hồng Thịnh, X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034198005071 
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013 Anh Trần Minh Nữ 19/02/2002 Hạ Đồng, X. Nhân Lý, H. Chiêm Hóa, 

T. Tuyên Quang 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008302000037 

014 Anh Vũ Quỳnh Nữ 06/12/2002 P. Sa Pa, TX. Sa Pa, T. Lào Cai X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 063577577 

015 Bách Bùi Gia Nam 05/04/2004 7A Phủ Doãn, P. Hàng Trống, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013700 

016 Bảo Ngô Gia Nam 30/10/2000 P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào Cai X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 063543034 

017 Cầm Quán Mạnh Nam 04/11/2001 Thôn 1, X. Gia Điền, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 132417049 

018 Cảnh Nguyễn Đức Nam 10/10/2002 Thôn Quê, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202005691 

019 Chi Đoàn Khánh Nữ 03/09/2003 Xuân Trung, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303030686 

020 Chi Nguyễn Ngọc Linh Nữ 21/11/2004 Quảng Nguyên, X. Quảng Phú Cầu, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040159 

021 Chiến Phạm Quyết Nam 10/10/2004 Thôn 12, X. Lang Quán, H. Yên Sơn, T. 

Tuyên Quang 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204008463 

022 Chính Nguyễn Văn Nam 05/03/2004 Bằng Thung, X. Đồng Thịnh, H. Yên 

Lập, T. Phú Thọ 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204000856 

023 Chượng Hoàng Văn Nam 02/10/2000 Bắc Thịnh, X. Sơn Hà, H. Thái Thụy, T. 

Thái Bình 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200005629 

024 Dân Nguyễn Văn Nam 03/07/2004 Phương Quế, X. Liên Phương, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204032285 

025 Đào Phạm Thị Nữ 24/11/2002 Đông Thành, X. Hợp Lý, H. Triệu Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302006862 

026 Đạt Ngô Thành Nam 02/11/2004 An Xá, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà 

Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023972 

027 Đạt Phạm Lê Công Nam 31/05/2004 14 Phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K53/20

22 
A1 SH lại TH 001204034562 

028 Đạt Phạm Tiến Nam 22/10/2004 Yên Ngưu, X. Tam Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023176 
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029 Điềm Phạm Khoa Nam 04/07/2000 Thi Phương, X. Điện Phong, TX. Điện 

Bàn, T. Quảng Nam 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 206303471 

030 Diệp Nguyễn Thị Thanh Nữ 18/06/2004 Vĩnh Thịnh, X. Đại áng, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304021142 

031 Đức Đỗ Minh Nam 25/07/2003 Xóm 7, X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203012627 

032 Đức Nguyễn Chí Nam 13/09/1976 Ngõ 1, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001076008609 

033 Đức Nguyễn Mạnh Nam 24/10/2003 P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203029961 

034 Đức Nguyễn Xuân Nam 27/12/2001 Tinh Mỹ, X. Trung Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201036938 

035 Dung Đinh Thị Nữ 16/06/1994 Xóm 8, X. Xuân Tiến, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K60/20

22 
A1 SH lại TH 036194013737 

036 Dũng Nguyễn Việt Nam 10/08/2003 Khu 13, X. Hương Nộn, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203002446 

037 Dương Đặng Thùy Nữ 03/08/2003 Triều Khê, X. Đội Bình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003358 

038 Dương Hà Tùng Nam 17/11/2004 Tổ 11, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204006316 

039 Dương Trần Cảnh Nam 04/04/2003 35 Đoàn Thị Điểm, P. Quốc Tử Giám, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203038984 

040 Duyên Nguyễn Thị Nữ 01/02/2003 Khu 4, X. Liên Hoa, H. Phù Ninh, T. 

Phú Thọ 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303012474 

041 Duyên Phạm Thị Mỹ Nữ 22/03/2002 Thôn 9, X. Ea Pil, H. M'Đrắk, T. Đắk 

Lắk 
X A1K59/20

22 
A1 SH lại TH 066302015429 

042 Hà Nguyễn Thị Ngọc Nữ 03/01/2003 Khu 14, X. Vĩnh Chân, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303003458 

043 Hà Trần Thị Ngọc Nữ 08/09/2003 X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. Hà Nam X A1K55/20

22 
A1 SH lại TH 035303002321 

044 Hải Phạm Quang Nam 05/08/1985 TDP Trung 5, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030085011450 
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045 Hằng Đào Thị Thu Nữ 26/04/2004 Hoàng Long, X. Tân Hiệp, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 
X A1K62/20

22 
A1 SH lại TH 024304007456 

046 Hằng Hoàng Thị Thúy Nữ 30/11/1998 Thôn 9, X. Hồng Châu, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026198011239 

047 Hiền Lê Thị Nữ 15/12/2003 Thôn Cầu, X. Phong Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303021429 

048 Hiển Bùi Gia Nam 24/03/2001 7A Phủ Doãn, P. Hàng Trống, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201001473 

049 Hiếu Bạch Văn Nam 30/12/2002 Đồng Chiêm, X. An Phú, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202023609 

050 Hiếu Dương Minh Nam 23/11/2002 Đại Phu, X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202002731 

051 Hiếu Nguyễn Công Sơn Nam 28/01/2004 A16, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020223 

052 Hiếu Vũ Xuân Nam 27/06/2004 Xóm 14, X. Đồng Hướng, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004214 

053 Hoa Nguyễn Thị Nữ 08/06/2002 Lê Hương, X. Quảng Lộc, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302007472 

054 Hoàn Đoàn Thị Nữ 23/02/1997 X. Phượng Dực, H. Phú Xuyên, TP. Hà 

Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017522752 

055 Hoàng Nguyễn Minh Nam 14/05/2003 Đông La, X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203006698 

056 Hội Nguyễn Tiến Nam 24/01/1989 Thôn 1, X. Đông Ninh, H. Khóai Châu, 

T. Hưng Yên 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033089005683 

057 Hợp Đinh Đức Nam 28/08/2000 Thôn 2, X. Yên Bình, H. ý Yên, T. Nam 

Định 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200009471 

058 Huân Hoàng Ngọc Nam 21/08/2004 Dưỡng Phú, X. Chính Nghĩa, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204000541 

059 Huệ Đỗ Thị Kim Nữ 20/12/2003 Yên Thư, X. Yên Phương, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303002136 

060 Hùng Công Tiến Nam 07/04/1990 Cụm 3, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090033289 
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061 Hưng Chu Đức Chấn Nam 23/09/2004 Hồ Đình, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017056 

062 Hưng Vũ Bảo Nam 17/11/2004 Từ Ô, X. Tân Trào, H. Thanh Miện, T. 

Hải Dương 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004343 

063 Hương Nguyễn Thị Nữ 11/04/2004 Bái Nội, X. Liệp Tuyết, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025577 

064 Hường Nguyễn Thị Thu Nữ 03/10/2004 Cụm 9, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011608 

065 Huy Nguyễn Hữu Trường Nam 04/07/2003 Tổ 15, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023400 

066 Huyền Nguyễn Thu Nữ 09/10/2003 Trung Hòa, X. Xuân Phú, H. Ea Kar, T. 

Đắk Lắk 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066303016274 

067 Huyền Trần Thị Nữ 24/08/2003 X. Xuân Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh 

Hóa 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303017800 

068 Kết Đỗ Văn Nam 07/09/2004 Đông Phong, X. Tiên Phong, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204050464 

069 Khanh Nghiêm Phương Nữ 07/10/2004 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025075 

070 Khanh Ngô Văn Nam 14/10/1997 Trường Nam, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038097030556 

071 Khánh Lã Quốc Nam 04/01/2004 Đg La Thành, P. Ngọc Khánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204018036 

072 Khiêm Nguyễn Viết Nam 30/03/2004 X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái 

Bình 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204010065 

073 Lâm Dương Quang Nam 05/09/1989 Phú Lương Hạ, X. Quảng Phú Cầu, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033089010218 

074 Lâm Hoàng Văn Nam 31/10/2003 La Xuyên, X. Vạn Thắng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203051809 

075 Lâm Nguyễn Thanh Nam 21/04/2004 Đồng Tiến, X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007906 

076 Linh Hoàng Thị Diệu Nữ 16/09/2004 Chuyên Mỹ, P. Châu Giang, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304003243 
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077 Linh Lại Thị Phương Nữ 09/01/2004 Văn Phú, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304047539 

078 Linh Nguyễn Mai Nữ 20/08/2003 Thái Sa, X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái 

Bình 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303006065 

079 Linh Nguyễn Thùy Nữ 08/10/2004 Tổ 26, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017222 

080 Long Vũ Đức Nam 02/09/2004 Vĩnh Thịnh, X. Đại áng, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021578 

081 Mai Nguyễn Đỗ Ánh Nữ 04/03/2004 150 Mường Than, P. Kim Tân, TP. Lào 

Cai, T. Lào Cai 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304006155 

082 Mai Trịnh Sao Nữ 12/11/2002 Xóm 1, X. Xuân Tân, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302004829 

083 Mạnh Vũ Duy Nam 15/10/2002 Đông Hồ, X. Thụy Phong, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K59/20

22 
A1 SH lại TH 034202001865 

084 Minh Đặng Nhật Nam 08/11/2004 P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015660 

085 Minh Dương Đức Nam 30/12/2001 Tdp 3, TT. Sông Mã, H. Sông Mã, T. 

Sơn La 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014201007073 

086 Minh Hoàng Gia Nam 28/07/2004 P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002677 

087 Minh Nguyễn Lê Nam 19/02/2004 974 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000526 

088 My Lê Huyền Nữ 29/05/2003 Số 4 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008672 

089 My Nguyễn Hà Nữ 11/06/2004 974 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304002291 

090 My Nguyễn Hà Nữ 28/10/2003 Khu 7, P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí, T. 

Quảng Ninh 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303003066 

091 Nam Phạm Hải Nam 19/06/2004 31 Gamuda, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002234 

092 Nam Trần Phương Nam 22/10/2004 Tựu Liệt, TT. Văn Điển, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K58/20

22 
A1 SH lại TH 001204012334 
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093 Nga Vũ Thị Nữ 12/01/2004 Thôn 2, X. Ya Tờ Mốt, H. Ea Súp, T. 

Đắk Lắk 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066304005663 

094 Ngân Nguyễn Thảo Nữ 03/08/2004 Ct15 Đtvh, P. Giang Biên, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304000162 

095 Nghĩa Nguyễn Minh Nam 30/10/2002 Trà Đông, X. Quang Trung, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202003339 

096 Nghĩa Phạm Đình Nam 01/09/2004 Thôn 7, X. Thọ Xương, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 

X A1K62/20

22 
A1 SH lại TH 038204024580 

097 Ngọc Nguyễn Thị Bích Nữ 26/02/2004 Khu 3B, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, T. 

Quảng Ninh 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304000816 

098 Nhật Bùi Quang Nam 29/09/2004 Tiểu Khu 9, TT. Lương Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204007466 

099 Nhi Nguyễn Thị Yến Nữ 01/09/2004 Cửa Hốc, X. An Lạc, H. Lục Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K50/20

22 
A1 SH lại TH 015304000377 

100 Phìn Vàng Mí Nam 15/06/2003 Lũng Hòa B, X. Xà Phìn, H. Đồng Văn, 

T. Hà Giang 

X A1K62/20

22 
A1 SH lại TH 002203010765 

101 Phong Hoàng Tiến Nam 08/09/2003 Đại Bằng, X. Nguyên Khê, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203038620 

102 Phong Trần Lê Nam 01/10/2004 Tdp Phúc An, P. Nguyễn Phúc, TP. Yên 

Bái, T. Yên Bái 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204006704 

103 Phông Nguyễn Thái Nam 20/04/2003 Tế Cầu, X. Hồng Đức, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203009656 

104 Phúc Trần Hoàng Nam 30/09/2003 Đại Hải, X. Quỳnh Long, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203026696 

105 Phương Nguyễn Hoàng Nữ 25/10/2004 Hòe Nha, X. Thụy Chính, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304004407 

106 Phương Nguyễn Thị Mai Nữ 31/10/2003 Yên Xá, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025989 

107 Phương Nguyễn Thu Nữ 18/11/2004 Hồ Láng Thượng, P. Láng Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

22 
A1 SH lại TH 026304003341 

108 Phượng Giáp Thị Nữ 20/04/2001 X. Ngọc Thiện, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301004575 
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109 Phượng Phạm Minh Nữ 24/09/2000 Yên Hòa, TT. Hàng Trạm, H. Yên Thủy, 

T. Hòa Bình 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300006337 

110 Quân Trần Quốc Nam 17/06/1986 P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086032089 

111 Quân Vi Tường Nam 09/08/2004 Tổ 5, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014387 

112 Quang Lê Minh Nam 18/06/2004 Tổ 16, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K49/20

22 
A1 SH lại TH 001204012253 

113 Quỳnh Phạm Hồng Nữ 09/02/2003 Ngõ 9 Hoàng Đạo Thành, P. Kim 

Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303000011 

114 Quỳnh Phạm Thị Nữ 11/06/2000 Xóm 4, X. Giao Hải, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K38/20

22 
A1 SH lại TH 036300008185 

115 Quỳnh Vũ Diễm Nữ 18/10/2002 Trà Hồi, X. Thụy Bình, H. Thái Thụy, T. 

Thái Bình 

X A1K59/20

22 
A1 SH lại TH 034302002308 

116 Sơn Lâm Thái Nam 16/07/2003 Nà Thuộc, X. Bắc Xa, H. Đình Lập, T. 

Lạng Sơn 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203002403 

117 Sơn Nguyễn Hoàng Nam 27/11/1999 Quan Tự, X. Đại Hùng, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K62/20

22 
A1 SH lại TH 001099017580 

118 Sơn Trần Mạnh Nam 13/04/2004 Thôn Đặng, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030878 

119 Thái Bùi Quốc Nam 10/09/2002 Trần Phú, X. Minh Xuân, H. Lục Yên, 

T. Yên Bái 
X A1K62/20

22 
A1 SH lại TH 015202002760 

120 Thái Lê Văn Nam 09/07/2003 Đoan Nữ, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203033458 

121 Thắng Nguyễn Bá Nam 30/10/1991 Hoàng Hanh, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091026420 

122 Thắng Nguyễn Quang Nam 02/12/2004 Vân Hồ 2, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015533 

123 Thắng Phạm Văn Nam 08/06/2000 Thôn 6, X. Quảng Minh, H. Hải Hà, T. 

Quảng Ninh 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022200006162 
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124 Thanh Đào Văn Nam 26/09/2003 Phần Lâm, X. Đào Dương, H. Ân Thi, 

T. Hưng Yên 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203007888 

125 Thanh Vũ Duy Nam 30/06/1992 X. Hải Sơn, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036092005279 

126 Thành Nguyễn Văn Nam 24/10/1987 Song Khê, X. Tam Hưng, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087024575 

127 Thành Phạm Tiến Nam 04/12/2002 Thượng Đồng, X. Trung Lương, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202003189 

128 Thảo Đinh Phương Nữ 01/09/2003 Trình Viên, X. Phú Túc, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303010823 

129 Thảo Nguyễn Xuân Nữ 22/12/2003 Khu 5, P. Hải Yên, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064303000064 

130 Thịnh Hoàng Đức Nam 10/03/2003 P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203002762 

131 Thỏa Vương Đình Nam 27/09/2004 Cụm 2, P. Khương Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204019129 

132 Thư Đặng Thị Nữ 15/02/1979 Vân Hồ 2, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035179001308 

133 Thùy Đỗ Phương Nữ 06/10/2003 Khu 5, X. Ninh Dân, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303010127 

134 Thủy Hoàng Thị Nữ 05/07/2004 Bắc Thịnh, X. Sơn Hà, H. Thái Thụy, T. 

Thái Bình 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008757 

135 Tiến Nguyễn Quý Nam 14/07/1990 Yên Sơn, X. Đồng Lạc, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090017459 

136 Trang Hà Quỳnh Nữ 17/12/2003 Tập Thể 5 Tầng, P. Quang Trung, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303011746 

137 Trang Lê Thu Nữ 05/02/2000 Quang Húc, X. Đông Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300012173 

138 Trang Trần Thị Huyền Nữ 25/10/1998 Khải Đông, X. Xuân Hòa, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040196027553 

139 Trúc Hoàng Thanh Nữ 18/05/2002 Pắc Mìa, TT. Yên Phú, H. Bắc Mê, T. 

Hà Giang 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002302010004 
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140 Trung Nguyễn Trí Nam 22/10/2004 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028244 

141 Tú Nguyễn Duy Nam 10/10/2004 57 Thủ Lệ, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020493 

142 Tuấn Đặng Hoàng Quốc Nam 08/06/2003 Bắc Phù, X. Bắc Thủy, H. Chi Lăng, T. 

Lạng Sơn 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203002054 

143 Tuấn Đỗ Trọng Nam 06/10/2004 Khu Phố 1, P. Mạo Khê, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204004312 

144 Tuấn Vũ Mạnh Nam 16/02/2003 Phú Đan, X. Tân Hương, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203004803 

145 Tuyển Vũ Xuân Nam 12/10/1991 La Đôi, X. Hợp Tiến, H. Nam Sách, T. 

Hải Dương 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030091004698 

146 Việt Lý Quốc Nam 29/10/2002 Seo Phìn, X. Nậm Cha, H. Sìn Hồ, T. 

Lai Châu 

X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 045263432 

147 Vũ Dương Thừa Nam 05/11/2004 Bắc Sơn, P. Bích Đào, TP. Ninh Bình, T. 

Ninh Bình 

X A1K65/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204000641 

148 Yến Đặng Ngọc Nữ 19/10/2003 Tân Dân, X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303011229 

149 Yến Ngô Hoàng Nữ 17/07/2004 Khe Khoang, X. Yên Ninh, H. Phú 

Lương, T. Thái Nguyên 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019304007786 

150 Yến Trương Thị Nữ 19/08/2002 Xóm 1, X. Hồng Châu, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K66/20

22 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302004229 
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